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Câu 1 (4,0 điểm) 
a) Giải thích tại sao ở bán cầu Bắc có nhiệt độ trung bình năm cao hơn, số ngày toàn ngày nhiều hơn ở bán cầu Nam? Chứng minh địa hình là nhân tố làm cho các thành phần tự nhiên có sự phân hoá đa dạng.
b) Đá mẹ, khí hậu, sinh vật tác động khác nhau như thế nào trong sự hình thành đất? Tại sao ở khu vực đới ôn hòa, đất được phân hóa thành nhiều kiểu khác nhau?

Câu 2 (4,0 điểm)
a) So sánh quy luật địa đới và quy luật đai cao.

b) Tại sao nói vòng tuần hoàn nước trên Trái Đất thực chất là sự trao đổi nhiệt ẩm giữa đại dương và lục địa? Cho biết băng ở cực Bắc tham gia vào vòng tuần hoàn của nước như thế nào?

Câu 3 (4,0 điểm)
a) Trình bày và giải thích sự phân bố nhiệt độ không khí trên Trái Đất.

b) Tại sao có sự khác nhau về lượng mưa giữa bờ Đông và bờ Tây lục địa ở khu vực nhiệt đới và khu vực ôn đới? Tại sao phải ứng phó với biến đổi khí hậu?

Câu 4 (3,0 điểm)
a) Tại sao nói tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên chưa phản ánh đầy đủ tình hình gia tăng dân số của mỗi quốc gia? Tại sao thời gian gần đây, các nước đang phát triển có tốc độ tăng dân số thành thị nhanh hơn các nước phát triển ?
b) So sánh tỉ lệ dân thành thị giữa nhóm nước phát triển và nhóm nước đang phát triển.

Câu 5 (5,0 điểm)
a) Phân tích mối quan hệ giữa nguồn lực bên trong với nguồn lực bên ngoài. Giải thích tại sao chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành là xu thế tất yếu của các nước đang phát triển trong giai đoạn hiện nay? 
b) Cho bảng số liệu: 
SẢN LƯỢNG DẦU MỎ VÀ ĐIỆN TRÊN THẾ GIỚI GIAI ĐOẠN 1990 – 2020  
	                                    Năm                          

Sản phẩm           
	1990
	2000
	2010
	2020

	Dầu mỏ (triệu tấn)
	3 157,9
	3 598,3
	3 978,6
	4 165,1

	Điện (tỉ kWh)
	11 890,0
	15 109,0
	21 073,0
	25 865,3


(Nguồn: SGK Địa lí 10 Chân trời sáng tạo, NXB Giáo dục Việt Nam)

- Tính tốc độ tăng trưởng sản lượng dầu mỏ và điện trên thế giới giai đoạn 1990-2020. Biểu đồ nào thích hợp nhất để thể hiện tốc độ tăng trưởng sản lượng dầu mỏ và điện trên thế giới giai đoạn trên?
- Nhận xét và giải thích tình hình tăng trưởng sản lượng dầu mỏ và điện trên thế giới trong giai đoạn trên.
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	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
	a) Giải thích tại sao ở bán cầu Bắc có nhiệt độ trung bình năm cao hơn, số ngày toàn ngày nhiều hơn ở bán cầu Nam? Chứng minh địa hình là nhân tố làm cho các thành phần tự nhiên có sự phân hoá đa dạng.

	2,0

	
	* Giải thích tại sao ở bán cầu Bắc có nhiệt độ trung bình năm cao hơn, số ngày toàn ngày nhiều hơn ở bán cầu Nam?
	1,0

	
	- BCB có thời gian chiếu sáng dài hơn, diện tích lục địa lớn hơn đại dương; BCN có thời gian chiếu sáng nhỏ hơn, diện tích đại dương lớn hơn lục địa, cực Nam là "cực lạnh" của Trái Đất.

- Mùa hạ ở BCB dài hơn mùa hạ ở BCN (diễn giải)
	0,5

0,5

	
	* Chứng minh địa hình là nhân tố làm cho các thành phần tự nhiên có sự phân hoá đa dạng.
	1,0

	
	- Sông ngòi: Địa hình làm phân hoá tốc độ dòng chảy, hướng sông, chế độ nước, hình thái sông.


- Đất và sinh vật: Địa hình làm phân hoá đất và sinh vật theo đai cao, độ dốc, hướng sườn và hình thái.

- Khí hậu: Địa hình làm phân hoá nhiệt độ theo độ cao, độ dốc, hướng núi, hình thái; tác động đến mưa theo độ cao, hướng núi, hình thái.

	0,25

0,25

0,5

	
	b) Đá mẹ, khí hậu, sinh vật tác động khác nhau như thế nào trong sự hình thành đất? Tại sao ở khu vực đới ôn hòa, đất được phân hóa thành nhiều kiểu khác nhau?
	2,0

	
	* Đá mẹ, khí hậu, sinh vật tác động khác nhau như thế nào trong sự hình thành đất?
	1,0

	
	- Đá mẹ: đóng vai trò cung cấp chất vô cơ cho đất nên quyết định thành phần cơ giới, khoáng vật và ảnh hưởng trực tiếp đến tính chất lí - hóa của đất …

- Khí hậu: trực tiếp là nhiệt và ẩm làm cho đá gốc bị phá hủy thành đá mẹ; ảnh hưởng đến việc hòa tan, rửa trôi hoặc tích tụ vật chất trong đất; tạo môi trường cho sinh vật phát triển.

- Sinh vật: đóng vai trò chủ đạo, quyết định trong việc hình thành đất: thực vật cung cấp chất hữu cơ cho đất được vi sinh vật phân giải và tổng hợp thành mùn tạo độ phì cho đất. Động vật sống trong đất cũng góp phần làm biến đổi tính chất của đất.
	0,25

0,25

0,5

	
	* Tại sao ở khu vực đới ôn hòa, đất được phân hóa thành nhiều kiểu khác nhau?
	1,0

	
	- Khu vực đới ôn hòa có nhiều kiểu đất khác nhau: pôtdôn, nâu và xám, đen, đỏ vàng, đỏ nâu, xám.

- Sự hình thành đất chịu tác động của nhiều nhân tố, các nhân tố này ở đới ôn hòa đa dạng và phân hóa phức tạp, có mối quan hệ khác nhau.

 + Diện tích lục địa rộng, phân hóa thành nhiều kiểu khí hậu khác nhau (ôn đới lục địa - lạnh, ôn đới hải dương, ôn đới lục địa - nửa khô hạn, cận nhiệt gió mùa, cận nhiệt ĐTH, cận nhiệt lục địa): có đặc điểm nhiệt và ẩm khác nhau.

+ Sinh vật khác nhau.

+ Hoạt động sản xuất của con người khác nhau...
	0,25

0,75



	2
	a) So sánh quy luật địa đới và quy luật đai cao.
	2,0

	
	*Giống nhau:

- Đều là qui luật về sự thay đổi của các thành phần và cảnh quan địa lí trên Trái Đất

*Khác nhau:

- Khái niệm: về qui luật địa đới (QLĐĐ)  và quy luật đai cao (QLĐC)

-Nguyên nhân:

+ QLĐĐ: Do bức xạ Mặt Trời giảm dần từ Cực về Xích đạo.

+ QLĐC: liên quan đến nguồn năng lượng trong lòng Trái Đất, biểu hiện ra ở địa hình núi cao làm nhiệt độ và mưa, ẩm thay đổi theo độ cao. 

-Biểu hiện:

+ QLĐĐ: thể hiện rõ ở tất cả các thành phần và cảnh quan địa lí (dc)

+ QLĐC: biểu hiện rõ nhất ở sự thay đổi thổ nhưỡng và sinh vật theo độ cao địa hình

-Ý nghĩa:

+ QLĐĐ phổ biến và quan trọng nhất, chi phối tất cả các thành phần và cảnh quan địa lí.

+ QLĐC chỉ thể hiện ở vùng núi cao và chi phối thực vật, đất; chứ không phổ biến ở toàn bộ bề mặt Trái Đất và chi phối tất cả các thành phần tự nhiên…
	0,5

1.5

0,25

0,5

0.5

0,25

	
	b) Tại sao nói vòng tuần hoàn nước trên Trái Đất thực chất là sự trao đổi nhiệt ẩm giữa đại dương và lục địa? Cho biết băng ở cực Bắc tham gia vào vòng tuần hoàn của nước như thế nào?
	2,0

	
	*Tại sao nói vòng tuần hoàn nước trên Trái Đất thực chất là sự trao đổi nhiệt, ẩm giữa đại dương và lục địa?
	1,5

	
	- Khái niệm vòng tuần hoàn (lớn và nhỏ)

- Trong vòng tuần hoàn lớn: nước trên mặt biển và đại dương lấy năng lượng bức xạ mặt Trời bốc hơi vào khí quyển (600 calo/1g)

- Gió đưa hơi nước  vào sâu trong lục địa, khi gặp lạnh, hơi nước ngưng tụ thành mây, mưa rơi xuống lục địa, rồi lại chảy về biển và đại dương.

- Khi ngưng tụ hơi nước tỏa nhiệt (600 calo/1g) cung cấp cho không khí trên lục địa, làm nhiệt độ không quá lạnh.

- KL: qua bốc hơi trên đại dương, ngưng kết và cho mưa rơi trên lục địa; đã diễn ra quá trình trao đổi nhiệt, ẩm giữa lục địa và đại dương .
	0,25

0,25

0,25

0,25

0,5

	
	*Cho biết băng ở cực Bắc tham gia vào vòng tuần hoàn của nước như thế nào?
	0,5

	
	- Băng ở cực Bắc về lâu dài cũng bị tan: Do hiệu ứng nhà kính, nhiệt độ Trái Đất tăng; mùa hạ nhiệt độ ở vùng Cực tăng, làm một phần băng tan chảy vào nước biển và đại dương.

- Khi băng tan chảy vào nước biển và đại dương, rồi cuối cùng cũng lại bốc hơi vào khí quyển và tham gia vòng tuần hoàn nước.
	0,25

0,25

	3
	a) Trình bày và giải thích sự phân bố nhiệt độ không khí trên Trái Đất.
	2,0

	
	* Nhiệt độ không khí phân theo vĩ độ địa lí:

- Nhiệt độ trung bình năm có xu hướng giảm dần từ xích đạo về cực do góc nhập xạ tăng dần.

- Biên độ nhiệt năm có xu hướng tăng dần từ xích đạo về cực do chênh lệch góc nhập xạ và thời gian chiếu sáng giữa các mùa tăng dần …

* Nhiệt độ không khí trên trái đất phân theo lục địa đại dương do sự hấp thu nhiệt của đất và nước khác nhau (diễn giải) nên:
- Nhiệt độ trung bình năm cao nhất và thấp nhất đều nằm trên lục địa.

- Đại dương có biên độ nhiệt nhỏ, lục địa có biên độ nhiệt lớn.

- Ngoài ra nhiệt độ không khí còn phân theo bờ đông bờ tây của các lục địa do ảnh hưởng của dòng biển nóng và lạnh.

* Nhiệt độ không khí còn phân theo địa hình:

- Phân bố theo độ cao: nhiệt độ không khí giảm 0,60C/100 m do càng lên cao bức xạ mặt đất càng giảm, không khí càng loãng…

- Phân bố theo hướng sườn: sườn đón nắng mặt trời thì có nhiệt độ cao hơn sườn khuất nắng do có góc nhập xạ lớn hơn …

- Trong cùng một sườn, nhiệt độ còn phụ thuộc vào độ dốc của hướng sườn:

+ Sườn phơi: độ dốc càng lớn thì nhiệt độ càng cao do góc nhập xạ càng lớn.

+ Sườn khuất: độ dốc càng lớn thì nhiệt độ càng thấp do góc nhập xạ càng nhỏ.
	0,75

0,5

0,75

	
	b) Tại sao có sự khác nhau về lượng mưa giữa bờ Đông và bờ Tây lục địa ở khu vực nhiệt đới và khu vực ôn đới? Tại sao phải ứng phó với biến đổi khí hậu?
	2,0

	
	*Tại sao có sự khác nhau về lượng mưa giữa bờ Đông và bờ Tây lục địa ở khu vực nhiệt đới và khu vực ôn đới?
	1,0

	
	-  Lượng mưa giữa bờ Đông và bờ Tây lục địa ở khu vực nhiệt đới và ôn đới có sự khác nhau:

+Khu vực nhiệt đới: Bờ Đông lục địa có khí hậu ẩm, mưa nhiều; bờ Tây lục địa có khí hậu khô, ít mưa. 

+ Khu vực ôn đới ngược lại: bờ Đông lục địa ít mưa, bờ tây ẩm, mưa nhiều.

- Giải thích: Do chịu ảnh hưởng của nhiều nhân tố: dòng biển, gió, .... 

+ Khu vực chí tuyến, bờ Đông lục địa có dòng biển nóng, hoạt động của gió mùa, bão, áp thấp nhiệt đới; bờ Tây lục địa có dòng biển lạnh, gió Tín phong khô…

+Khu vực ôn đới, bờ Đông lục địa có dòng biển lạnh; bờ Tây lục địa có dòng biển nóng chảy sát ven bờ, gió Tây ôn đới ẩm mưa nhiều.

Khái niệm: Biến đổi khí hậu là sự thay đổi của khí hậu so với trung bình trong nhiều năm, thường là vài thập kỉ.
	0,5

0,5

	
	*Tại sao phải ứng phó với biến đổi khí hậu?
	1,0

	
	- Ứng phó với biến đổi khí hậu là các hoạt động của con người nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm nhẹ biến đổi khí hậu. Trong đó:

+ Thích ứng với biến đổi khí hậu là sự điều chỉnh hệ thống tự nhiên hoặc nhân tạo, nhằm giảm khả năng bị tổn tương do biến đổi khí hậu và tận dụng các cơ hội do nó mang lại.

+ Giảm nhẹ biến đổi khí hậu là các hoạt động nhằm giảm mức độ hoặc cường độ phát thải khí nhà kính.

- Phải ứng phó với biến đổi khí hậu vì: 

+ Những tác động của biến đổi khí hậu có thể dẫn đến thảm họa đối với nhân loại trong tương lai nếu không có giải pháp hữu hiệu ngay từ bây giờ.

+ Nhiệm vụ phát triển kinh tế và ứng phó với biến đổi khí hậu cần được tiến hành đồng thời trong tất cả các lĩnh vực hoạt động.

+ Nếu giải quyết tốt vấn đề này sẽ hỗ trợ hiệu quả cho quá trình tăng trưởng kinh tế-xã hội và phát triển bền vững. Trong đó:Quá trình triển khai các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu sẽ tạo ra những sản phẩm mới thân thiện với môi trường (các sản phẩm nông nghiệp sạch; các máy móc, thiết bị tiết kiệm năng lượng,…).  Hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu tạo thêm cơ hội trong sản xuất, kinh doanh, việc làm, thu nhập cho người lao động và ngân sách các quốc gia.
	0,25

0,75

	4
	a) Tại sao nói tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên chưa phản ánh đầy đủ tình hình gia tăng dân số của mỗi quốc gia? Tại sao thời gian gần đây, các nước đang phát triển có tốc độ tăng dân số thành thị nhanh hơn các nước phát triển ?
	2,0

	
	* Tại sao nói tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên chưa phản ánh đầy đủ tình hình gia tăng dân số của các quốc gia?
	1,0

	
	- Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên là sự chênh lệch giữa tỉ suất sinh thô và tỉ suất tử thô.

- Tỉ suất gia tăng dân số cơ học hiệu số giữa tỉ suất nhập cư và tỉ suất xuất cư.

- Gia tăng dân số thực tế biểu thị sự gia tăng dân số của một lãnh thổ trong một khoảng thời gian nhất định, được thể hiện bằng tổng của gia tăng dân số tự nhiên và gia tăng dân số cơ học. Đây là thước đo phản ánh đầy đủ tình hình gia tăng dân số của mỗi quốc gia.

- Như vậy, gia tăng dân số thực tế ngoài phụ thuộc vào gia tăng tự nhiên còn phụ thuộc vào gia tăng cơ học. Mà gia tăng cơ học khác nhau ở từng nước, từng giai đoạn và ảnh hưởng đến biến động dân số các nước.
	0,25

0,25

0,25

0,25



	
	*Tại sao thời gian gần đây, các nước đang phát triển có tốc độ tăng dân số thành thị nhanh hơn các nước phát triển ?
	1,0

	
	-Các nước đang phát triển có tốc độ tăng dân thành thị cao:

+Đang trong giai đoạn đầu của quá trình công nghiệp hóa nên quá trình đô thị hóa nhanh.

+Đô thị hóa tự phát do bùng nổ dân số và tình trạng nghèo đói ở nông thôn, khu vực thành thị có cơ sở vật chất kĩ thuật, cơ sở hạ tầng tốt hơn, khả năng tìm kiếm việc làm và chất lượng cuộc sống cao đã thu hút dân cư vào thành thị.

-Các nước phát triển có tốc độ tăng dân thành thị chậm hơn:

+Đã tiến hành công nghiệp hóa sớm, đã chuyển sang giai đoạn hậu công nghiệp, đô thị hóa đã ở mức cao.

+Chênh lệch về cơ sở vật chất kĩ thuật và cơ sở hạ tầng giữa thành thị và nông thôn không nhiều, giao thông thuận lợi nên một bộ phận dân cư chuyển ra ngoại ô sinh sống và phát triển các thành phố vệ tinh.
	0,25

0,25

0,25

0,25



	
	b) So sánh tỉ lệ dân thành thị giữa nhóm nước phát triển và nhóm nước đang phát triển.
	1,0

	
	- KN và công thức: 

     Tỉ lệ dân thành thị là sự tương quan giữa số dân thành thị so với tổng số dân trên một lãnh thổ nhất định.

Tỉ lệ dân thành thị (%) = 

Số dân thành thị

(( 100

Tổng số dân

- Giống: Tỉ lệ dân thành thị có xu hướng tăng, không đều giữa các nước, các khu vực.

- Khác: 

+Nhóm nước phát triển: Tỉ lệ dân thành thị cao, tốc độ tăng chậm, chững lại

+Nhóm nước đang phát triển: Tỉ lệ dân thành thị thấp, tốc độ tăng nhanh.
	0,25

0,25

0,25

0,25

	5
	a) Phân tích mối quan hệ giữa nguồn lực bên trong với nguồn lực bên ngoài. Giải thích tại sao chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành là xu thế tất yếu của các nước đang phát triển trong giai đoạn hiện nay? 
	2,0

	
	* Phân tích mối quan hệ giữa nguồn lực bên trong với nguồn lực bên ngoài.
	1,0

	
	- Mối quan hệ: hỗ trợ, hợp tác, bổ sung cho nhau:

+Nguồn lực bên trong: tạo điều kiện thu hút nguồn lực bên ngoài, tận dụng nguồn lực bên ngoài

+ Nguồn lực bên ngoài cho phép khai thác tốt hơn nguồn lực bên trong. Đặc biệt trong nền kinh tế hội nhập quốc tế và khu vực, nguồn lực bên ngoài góp phần đưa nền kinh tế hội nhập cùng quốc tế, khắc phục những hạn chế của nguồn lực bên trong

- Các nguồn lực luôn có xu thế kết hợp với nhau thành sức mạnh tổng hợp để phát triển kinh tế nhanh và bền vững
	0,25

0,25

0,25

0,25

	
	*Giải thích tại sao chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành là xu thế tất yếu của các nước đang phát triển trong giai đoạn hiện nay?
	1,0

	
	- Đặc điểm cơ cấu kinh tế theo ngành của của các nước đang phát triển: Nông nghiệp chiếm tỉ trọng còn cao, công nghiệp – xây dựng, dịch vụ còn chiếm tỉ trọng thấp. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành còn chậm nên năng suất lao động thấp. 

- Tác động của xu thế hội nhập và khoa học công nghệ hiện đại thúc đẩy cơ cấu kinh tế của các nước đang phát triển chuyển dịch. 

- Các yếu tố tác động đến cơ cấu kinh tế của các nước này có sự thay đổi như trình độ phát triển của lực lượng sản xuất, thị trường, cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng, vốn đầu tư, một số tài nguyên suy giảm… nên cơ cấu tất yếu có sự thay đổi.

- Chuyển dịch theo hướng tích cực nhằm mang lại hiệu quả cao về kinh tế - xã hội -  môi trường, khai thác tốt hơn nguồn lực kinh tế của các nước đang phát triển và ngược lại.
	0,25

0,25

0,25

0,25

	
	b)- Tính tốc độ tăng trưởng sản lượng dầu mỏ và điện trên thế giới giai đoạn 1990-2020. Biểu đồ nào thích hợp nhất để thể hiện tốc độ tăng trưởng sản lượng dầu mỏ và điện trên thế giới giai đoạn trên?

   - Nhận xét và giải thích tình hình tăng trưởng sản lượng dầu mỏ và điện trên thế giới trong giai đoạn trên.
	3,0

	
	* Tính tốc độ tăng trưởng sản lượng dầu mỏ và điện trên thế giới giai đoạn 1990-2020. Biểu đồ nào thích hợp nhất để thể hiện tốc độ tăng trưởng sản lượng dầu mỏ và điện trên thế giới giai đoạn trên?
	1,0

	
	- Bảng tính tốc độ tăng trưởng sản lượng dầu mỏ và điện trên thế giới giai đoạn 1990-2020.

    Sản phẩm
1990
2000
2010
2020
Dầu mỏ (triệu tấn)

100,0

113,9

126,0

131,9

Điện (tỉ kWh)

100,0

127,1

177,2

217,5

- Biểu đồ thích hợp nhất: đường
	0,5

0,5

	
	* Nhận xét và giải thích tình hình tăng trưởng sản lượng dầu mỏ và điện trên thế giới trong giai đoạn trên.
	2,0

	
	Nhận xét:
- Sản lượng dầu mỏ và điện trên thế giới đều tăng trưởng trong giai đoạn 1990 – 2020.

- Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng có sự khác nhau:

+Điện có tốc độ tăng trưởng nhanh, đạt 217,5% năm 2020, trong đó tăng mạnh nhất trong giai đoạn 2000 - 2010 (từ 127,1% lên 177,2%)

+Dầu mỏ tuy tăng tưởng nhưng tốc độ tăng trưởng còn chậm, đạt 131,9% năm 2020. Tăng mạnh nhất trong giai đoạn 1990 - 2000 (tăng từ 100% lên 113,9%).

Giải thích: 

-Đều tăng do có vai trò quan trọng trong phát triển KT – XH; nhu cầu thị trường rất lớn; thành tựu KH - KT, công nghệ…

-Tốc độ tăng khác nhau: 

+Điện: tốc độ tăng khá nhanh do nhu cầu của nền kinh tế và mức sống ngày càng cao của dân cư; thành tựu KH – KT nên khai thác từ nhiều nguồn điện năng khác nhau.

· +Dầu mỏ tăng chậm do hạn chế trong khai thác và sử dụng: việc khai thác, chế biến, vận chuyển dễ gây ô nhiễm môi trường, khai thác quá mức dẫn đến sự cạn kiệt; được thay thế bằng các nguồn năng lượng tái tạo.
	0,25

0,5

0,25

0,5

0,5
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